
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

ngạch 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ 

QLNN

Trình 

độ 

TH

Trình 

độ 

NN

TH NN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Trần Duy Long 20/02/1971 Chuyên viên Vụ Đào tạo 18 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ TC CVC B C x Anh

2 Lê Thanh Xuân 8/9/1977 Trưởng phòng
Vụ Khoa học, Công 

nghệ và môi trường
10 năm 3.33 01.003 Thạc sĩ TC CVC  TT03

CN 

ngôn 

ngữ 

Anh

x

CN 

ngôn 

ngữ 

Anh

3 Trần Hoàng Nam 22/02/1978
Phó Trưởng 

phòng

Vụ Kế hoạch, Tài 

chính
9 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ TC CVC TT03

IELTs

6.5
x

Ths 

NN

4 Nguyễn Thị Tâm 4/9/1978 Chuyên viên
Vụ Kế hoạch, Tài 

chính
9 năm 3,33 01.003 Đại học CVC TT03 C x Anh

5 Tô Linh Hương 14/02/1988 Phó Vụ trưởng
Vụ Thi đua, khen 

thưởng
> 10 năm 3.66 01.003 Tiến sĩ CC CVC TT03 Anh C x

Ths

NN

6
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh
13/7/1980 Chuyên viên

Vụ Thi đua, khen 

thưởng
9 năm 3,33 01.003 Thạc sĩ CVC TT03 Bậc 3 x Anh

Phụ lục số 1

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

1. Vụ Đào tạo

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

5. Vụ Thư viện

4. Vụ Thi đua, khen thưởng

Ghi chú

DANH SÁCH 

CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc

Thời 

gian giữ 

ngạch 

(kể cả 

ngạch 

tương 

đương)

Mức lương 

hiện hưởng
Văn bằng chứng chỉ

Có công 

trình đề 

án

Được miễn 

thi

(Kèm theo Công văn số 3789/BVHTTDL-HĐTTH ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
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7 Trần Nhật Linh 15/12/1977 Chuyên viên Vụ Thư viện 11 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ CVC TT03

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

8
Nguyễn Thị 

Khánh Ly
29/3/1982 Chuyên viên Vụ Thư viện 13 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ CVC TT03 B2 x Anh

9
Vũ Thị Mai 

Phương
1/1/1977 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 9 năm 3.66 01.003

Cử

nhân
TC CVC TT03 C x Anh

10
Nguyễn Hùng 

Mạnh
23/11/1980 Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc 14 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ TC CVC B C x Anh

11
Nguyễn Thị 

Phương Nhung
26/8/1985 Chuyên viên Vụ Pháp chế 11 năm 3.33 01.003 Thạc sĩ TC CVC TT03

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

12
Nguyễn Phong 

Phú
13/6/1973

Chánh Văn 

phòng

Cục Hợp tác quốc 

tế
19 năm 4.65 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03 B1 x Anh

13 Âu Việt Hưng 15/5/1972 Trưởng phòng
Cục Hợp tác quốc 

tế
> 20 năm 4.32 01.003 Thạc sĩ TC CVC VP CN x CN

6. Vụ Tổ chức cán bộ

7. Vụ Văn hóa dân tộc

8. Vụ Pháp chế

9. Cục Hợp tác quốc tế
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ngữ 

đăng 

ký thi

Ghi chúTT Họ và tên 
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Thời 

gian giữ 
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(kể cả 
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trình đề 

án

Được miễn 

thi

14 Võ Trường Ân 27/5/1973
Phó Trưởng 

phòng

Cục Hợp tác quốc 

tế
17 năm 4.32 01.003

Cử 

nhân
TC CVC VP

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

15 Nguyễn Bá Thịnh 24/10/1983 Chuyên viên
Cục Hợp tác quốc 

tế
10 năm 3.33 01.003

Cử 

nhân
CVC VP CN x CN

16 Trịnh Quốc Anh 10/11/1982
Phó Trưởng 

phòng

Cục Hợp tác quốc 

tế
12 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ CVC TT03

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

17 Lê Phương Nga 22/4/1983 Chuyên viên
Cục Hợp tác quốc 

tế
9 năm 3.33 01.003 Thạc sĩ CVC VP CN x CN

18
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà
26/10/1976

Phó Trưởng 

phòng

Cục Bản quyền tác 

giả
>19 năm 4.32 01.003 Thạc sĩ TC CVC TT03

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

19
Đặng Thị Hồng 

Tuyết
23/12/1975 Kế toán trưởng

Cục Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển 

lãm

> 20 năm 4.65 01.003 Tiến sĩ CC CVC TT03 B2 x Anh

20 Lê Khánh Toàn 1/1/1971
Phó Trưởng 

phòng

Cục Nghệ thuật 

biểu diễn
16 năm

4.98+ 

8%
01.003

Cử 

nhân
CC CVC TT03 B1 x Anh

21 Nguyễn Hải Ninh 2/18/1973 Trưởng phòng Cục Di sản văn hóa 15 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03 C x Anh

10. Cục Bản quyền tác giả

11. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

12. Cục Nghệ thuật biểu diễn

13. Cục Di sản văn hóa

14. Cục Điện ảnh
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22 Lê Chí Hiếu 28/10/1977
Phó Trưởng 

phòng
Cục Điện ảnh 13 năm 3.99 01.003

Cử 

nhân
CVC  TT03 CN x CN

23 Lê Thị Thu Hà 30/8/1979 Phó Chánh VP Cục Điện ảnh 14 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ TC CVC  TT03 C x Anh

24 Phạm Tuấn Linh 23/11/1980 Phó Chánh VP Cục Văn hóa cơ sở 14 năm 3.66 01.003
Cử 

nhân
TC CVC TT03 B1 x Anh

25
Nguyễn Lan 

Hương
14/11/1978

Phó Trưởng 

phòng
Cục Văn hóa cơ sở 18 năm 3.99 01.003

Cử 

nhân
TC CVC TT03 C x Anh

26 Bùi Hùng Thanh 07/10/1979
Phó Trưởng 

phòng
Cục Văn hóa cơ sở 11 năm 3.33 01.003

Cử 

nhân
TC CVC TT03 B1 x Anh

27 Bùi Duy Chiến 15/12/1978 Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở 13 năm 3.66 01.003
Cử 

nhân
SC CVC TT03 C x Anh

28
Nguyễn Thanh 

Nga
16/7/1981

Chuyên viên Vụ 

Lữ hành
Tổng cục Du lịch 14 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ CVC TT03

C; Ths 

học 

bằng 

TA

x

Ths 

học 

bằng 

TA

29
Nguyễn Thị Thu 

Nhàn
20/8/1981

Chuyên viên Vụ 

Thị trường Du 

lịch

Tổng cục Du lịch > 10 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ CVC TT03

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

30
Trần Thị Mai 

Hương
27/01/1978

Chuyên viên Vụ 

Thị trường Du 

lịch

Tổng cục Du lịch 13 năm 4.32 01.003 Thạc sĩ CVC TT03
Ths ở 

NN
x

Ths 

học 

NN

31
Vũ Thị Kim 

Oanh
27/02/1970

Chuyên viên 

Văn phòng
Tổng cục Du lịch 14 năm 3.66 01.003

Cử 

nhân
CVC TT03 C x

50 

tuổi

15. Cục Văn hóa cơ sở

16. Tổng cục Du lịch
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32
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh 
10/02/1977

Phó Trưởng 

phòng
Tổng cục Du lịch 9 năm 4.32 01.003 Thạc sĩ TC CVC TT03 B1 x Anh

33
Nguyễn Kim 

Hoan
14/12/1980 Trưởng phòng

Tổng cục Thể dục 

thể thao
15 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ CVC TT03 B1 x Anh

34
Phạm Quốc 

Hưng
1/12/1982

Phó Trưởng 

phòng

Tổng cục Thể dục 

thể thao
12 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ

Ths 

QLC
TT03 B1 x Anh

35 Tô Quốc Khanh 20/10/1973
Chuyên viên Vụ 

TTTTCII

Tổng cục Thể dục 

thể thao
16 năm 4.65 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03

Toelf 

450
x Anh

36 Đào Đức Kiên 1/1/1975
Chuyên viên Vụ 

TTTTCII

Tổng cục Thể dục 

thể thao
17 năm 4.65 01.003 Thạc sĩ CVC TT03 B1 x Anh

37 Phan Thùy Linh 28/4/1981
Chuyên viên Vụ 

TTTTCI

Tổng cục Thể dục 

thể thao
12 năm 3.66 01.003 Thạc sĩ CVC B CN x CN

38 Khoa Trung Kiên 29/8/1980
Chuyên viên Vụ 

TTTTCII

Tổng cục Thể dục 

thể thao
17 năm 4.32 01.003 Thạc sĩ CVC TT03

Toelf 

450
x Anh

39
Nguyễn Thị 

Chiên
7/5/1973

Phó Vụ trưởng 

Vụ TDTTQC

Tổng cục Thể dục 

thể thao
23 năm 4.65 01.003 Thạc sĩ CC

Ths 

HCC
TT03 C x Anh

40 Nguyễn Thạc Vũ 2/9/1979
Chuyên viên Vụ 

TTTTCII

Tổng cục Thể dục 

thể thao
14 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ CVC TT03 C x Anh

41 Mạc Xuân Tùng 7/4/1981
Chuyên viên Vụ 

TTTTCII

Tổng cục Thể dục 

thể thao
13 năm 3.66 01.003

Cử 

nhân
CVC TT03 C x Anh

17. Tổng cục Thể dục thể thao

18. Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam 5



Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

ngạch 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ 

QLNN

Trình 

độ 

TH

Trình 

độ 

NN

TH NN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Ghi chúTT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc

Thời 

gian giữ 

ngạch 

(kể cả 

ngạch 

tương 

đương)

Mức lương 

hiện hưởng
Văn bằng chứng chỉ

Có công 

trình đề 

án

Được miễn 

thi

42 Phạm Văn Quyến 15/02/1964 Phó Trưởng ban
BQL Làng Văn hóa 

Du lịch các DTVN
4.98 01.003

Cử 

nhân
CC CVC TT03 C x Anh

43
Vũ Thị Thu 

Phương
4/5/1978 Chuyên viên

BQL Làng Văn hóa 

Du lịch các DTVN
16 năm 3.99 01.003

Cử 

nhân
CVC TT03 B1 x Anh

44 Bùi Văn Định 10/7/1978 Chuyên viên Đảng ủy Bộ > 9 năm 4.32 01.003 Thạc sĩ  CVC TT03 Anh C x Anh

45 Nguyễn Văn Hà 26/02/1968 Phó Giám đốc
Bảo tàng Lịch sử 

quốc gia
16 năm 4,98 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03

CN 

ngôn 

ngữ 

x

CN 

ngôn 

ngữ 

46
Đặng Khánh 

Ngọc
7/2/1970

Phó Viện 

trưởng 

Viện Bảo tồn Di 

tích
23 năm 4.98 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03 B1 x Anh

47
Nguyễn Doãn 

Thành
7/9/1976

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Cao đẳng 

Du lịch Nha Trang
4.65 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03 CN x CN

48 Nguyễn Đức Tân 11/6/1977
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Cao đẳng 

Du lịch Nha Trang
3.66 01.003 Tiến sĩ CC CVC TT03 CN x CN

49 Phan Minh Đạt 12/12/1970
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Cao đẳng 

Du lịch Đà Lạt
13 năm 4.65 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

50
Nguyễn Minh 

Thơ
8/5/1976 Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng 

Du lịch Cần Thơ
16 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03

CN 

tiếng 

Anh

x

CN 

tiếng 

Anh

23. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

24.  Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

19. Đảng ủy Bộ

21. Viện Bảo tồn Di tích

20. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

22. Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
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51 Trần Ngọc Khởi 30/9/1981 Phó Giám đốc
Trung tâm HTST 

VHNT
15 năm 3.66 01.003

Cử 

nhân
CVC TT03 C x Anh

52 Vũ Đức Tùng 29/8/1972 Phó Giám đốc
Trung tâm Chiếu 

phim Quốc gia
4.32 01.003 CC CVC TT03 x

53 Vũ Ngọc Trinh 16/10/1975 Phó Giám đốc
Trung tâm Công 

nghệ thông tin
13 năm 3.99 01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03 B1 x Anh

54
Nguyễn Phúc 

Sinh
1971

Phó Giám đốc 

phụ trách

Trung tâm VH Việt 

Lào
01.003 Thạc sĩ CC CVC TT03 B1 x Anh

28. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

25. Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học nghệ thuật

26. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

27. Trung tâm Công nghệ Thông tin
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